
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:               /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Hải Phòng, ngày       tháng      năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kết quả Vòng loại cấp thành phố và chọn Đội tuyển 

tham dự Giải Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022-Cúp TOTA 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

          

Căn cứ Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng vê việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng; 

Thực hiện Kế hoạch số 304/KH-BGDĐT ngày 23/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) về việc tổ chức Giải Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA; 

Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-BGDĐT ngày 27/4/2022 của Bộ GDĐT ban hành 

Điều lệ Giải Giải Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA;  

Căn cứ Thông báo số 1505/TB-BGDĐT ngày 24/10/2022 của Bộ GDĐT về việc điều 

chỉnh kế hoạch tổ chức Giải Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - Cup TOTA; 

Căn cứ Kế hoạch số 137/KH-SGDĐT ngày 16/11/2022 của Sở GDĐT về việc tổ 

chức Vòng loại cấp thành phố và chọn Đội tuyển tham dự Giải Cờ vua học sinh phổ thông 

toàn quốc năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học - Sở GDĐT, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả Vòng loại cấp thành phố và chọn Đội tuyển tham dự 

Giải Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022-Cúp TOTA. (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Những đơn vị và học sinh có tên trong danh sách được Sở GDĐT cấp giấy 

chứng nhận đoạt giải và được ghi nhận thành tích trong năm học 2022-2023. Giao cho các 

Phòng GDĐT quận, huyện và trường TH, THCS và THPT Vinschool Imperia có học sinh 

đoạt giải tổ chức trao giấy chứng nhận cho các cá nhân đoạt giải trong Kỳ thi. 

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, 

Trưởng phòng có liên quan của Sở GDĐT, Trưởng phòng GDĐT quận, huyện, Hiệu 

trưởng trường TH, THCS và THPT Vinschool Imperia và những học sinh có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

    
 Nơi nhận:  
- Vụ GDTC, Bộ GDĐT (để báo cáo);   

- Như điều 3;  

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

  
 

 

 
Bùi Văn Kiệm 



TỔNG HỢP KẾT QUẢ VÒNG LOẠI CẤP THÀNH PHỐ 

GIẢI CỜ VUA HỌC SINH PHỔ THÔNG NĂM 2022-CÚP TOTA 

       

I. XẾP HẠNG TOÀN ĐOÀN      

       

TT Đơn vị 

Điểm toàn đoàn 
Xếp hạng toàn 

đoàn 
Ghi chú 

THCS Tiểu học Tổng 

1 Phòng GDĐT Lê Chân 34 23,5 57,5 Nhất  

2 Phòng GDĐT Hồng Bàng 27,5 29 56,5 Nhì  

3 Phòng GDĐT Hải An 23,5 25 48,5 Ba  

4 Phòng GDĐT Thủy Nguyên 24 21,5 45,5 Tư  

5 TH, THCS, THPT Vinschool 22 23 45 Năm  

6 Phòng GDĐT An Dương 19,5 22 41,5 Sáu  

7 Phòng GDĐT Kiến Thụy 20 21 41 Bảy  

8 Phòng GDĐT Kiến An 16,5 21,5 38 Tám  

9 Phòng GDĐT Dương Kinh 18,5 18,5 37 Chín  

10 Phòng GDĐT Đồ Sơn 18,5 18 36,5 Mười  

  

 

    



II. XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI 

1. Khối Tiểu học 

TT 
Đơn vị 

Điểm Xếp hạng Ghi chú 
Phòng GDĐT quận, huyện Trường Tiểu học 

1 Phòng GDĐT Hồng Bàng Tiểu học Ngô Gia Tự 29 Nhất  

2 Phòng GDĐT Hải An Tiểu học Đằng Hải 25 Nhì  

3 Phòng GDĐT Lê Chân Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh 23,5 Ba  

4 TH, THCS, THPT Vinschool Tiểu học Vinschool 23 Tư  

5 Phòng GDĐT An Dương Tiểu học An Đồng 22 Năm  

6 Phòng GDĐT Kiến An Tiểu học Nguyễn Du 21,5 Sáu  

7 Phòng GDĐT Thủy Nguyên Tiểu học Thiên Hương 21,5 Bảy  

8 Phòng GDĐT Kiến Thụy Tiểu học Đoàn Xá 21 Tám  

9 Phòng GDĐT Dương Kinh Tiểu học Anh Dũng 18,5 Chín  

10 Phòng GDĐT Đồ Sơn Tiểu học Vạn Sơn 18 Mười  

    

 

 

 



2. Khối trung học cơ sở 

TT 
Đơn vị 

Điểm Xếp hạng Ghi chú 
Phòng GDĐT quận, huyện Trường THCS 

1 Phòng GDĐT Lê Chân THCS Trần Phú 34 Nhất  

2 Phòng GDĐT Hồng Bàng THCS Hồng Bàng 27,5 Nhì  

3 Phòng GDĐT Thủy Nguyên THCS Hoa Động 24 Ba  

4 Phòng GDĐT Hải An THCS Lê Lợi 23,5 Tư  

5 TH, THCS, THPT Vinschool THCS Vinschool 22 Năm  

6 Phòng GDĐT Kiến Thụy THCS Núi Đối 20 Sáu  

7 Phòng GDĐT An Dương THCS An Hồng 19,5 Bảy  

8 Phòng GDĐT Đồ Sơn TH & THCS Vạn Hương 18,5 Tám  

9 Phòng GDĐT Dương Kinh THCS Anh Dũng 18,5 Chín  

10 Phòng GDĐT Kiến An THCS Lương Khánh Thiện 16,5 Mười  

 



III. XẾP HẠNG CÁ NHÂN     

1. Khối Tiểu học     

         

TT 

Vận động viên  Đơn vị 

Điểm 
Xếp 

hạng 

Ghi 

chú Họ và tên GT Lớp Trường 
Phòng 

GDĐT 

1. Phan Minh Quân Nam 1A8 Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh Lê Chân 6,5 Nhất   

2. Vũ Hoàng Nam Nam 1D Tiểu học Đoàn Xá Kiến Thụy 6 Nhì   

3. Hoàng Minh Khang Nam 1A3 Tiểu học Ngô Gia Tự Hồng Bàng 5 Ba   

4. Nguyễn Hữu Lộc Nam 1C Tiểu học Anh Dũng Dương Kinh 4,5 Ba   

5. Nguyễn Mạnh Hiếu Nam 2 A4 Tiểu học Nguyễn Du Kiến An 6 Nhất   

6. Lê Minh Thanh Nam 2A7 Tiểu học Đằng Hải Hải An 5 Nhì   

7. Nguyễn Bùi Gia Bách Nam 2A02 Tiểu học Vinschool   5 Ba   

8. Phạm Việt Hưng Nam 2A7 Tiểu học An Đồng An Dương 5 Ba   

9. Nguyễn Tiến Minh Nam 3A8 Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh Lê Chân 7 Nhất   

10. Chu Hiểu Minh Nam 3B01 Tiểu học Vinschool   5 Nhì   

11. Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 3A05 Tiểu học Vinschool   5 Ba   

12. Nguyễn Trang Anh Nữ 3A4 Tiểu học Ngô Gia Tự Hồng Bàng 5 Ba   

13. Trần Đức Minh Nam 4A8 Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh Lê Chân 6,5 Nhất   

14. Đoàn Thị Bình Nữ 4A2 Tiểu học Ngô Gia Tự Hồng Bàng 5,5 Nhì   



15. Phạm Đức Kiên Nam 4C Tiểu học Anh Dũng Dương Kinh 5 Ba   

16. Đàm Linh Chi Nữ 4A5 Tiểu học Đằng Hải Hải An 4,5 Ba   

17. Phạm Gia Huy Nam 5A6 Tiểu học Ngô Gia Tự Hồng Bàng 7 Nhất   

18. Đào Đức Hưng Nam 5A5 Tiểu học Đằng Hải Hải An 6 Nhì   

19. Cao Tiến Bình Nam 5A5 Tiểu học Thiên Hương Thủy Nguyên 5 Ba   

20. Nguyễn Quang Thành Nam 5A4 Tiểu học Thiên Hương Thủy Nguyên 4,5 Ba   

2. Khối Trung học cơ sở 

TT 

 Vận động viên Đơn vị 

Điểm 
Xếp 

hạng 

Ghi 

chú Họ và tên GT Lớp Trường 
Phòng 

GDĐT 

1. Lê Văn Khoa Nam 
6D12 THCS Trần Phú Lê Chân 7 Nhất   

2. Phạm Gia Hưng Nam 
6D12 

THCS Trần Phú Lê Chân 6 Nhì   

3. Phạm Đức Toàn Nam 
6A1 

THCS Hồng Bàng Hồng Bàng 5 Ba   

4. Vũ Minh Hiển Nam 
6D 

THCS Núi Đối Kiến Thụy 4,5 Ba   

5. Đàm Quốc Bảo Nam 
7C THCS Anh Dũng Dương Kinh 6 Nhất   

6. Nguyễn Thành Đức Nam 
7C7 

THCS Trần Phú Lê Chân 6 Nhì   

7. Đặng Đức An Nam 
7C9 

THCS Lê Lợi Hải An 5 Ba   

8. Vũ Thuỳ Dương Nữ 
7C9 

THCS Lê Lợi Hải An 5 Ba   

9. Lê Hoàng Anh Nam 
8A10 THCS Hồng Bàng Hồng Bàng 6 Nhất   



10. Dương Nữ Nhật Minh Nữ 
8B4 

THCS Trần Phú Lê Chân 5,5 Nhì   

11. Phạm Thị Thùy Anh Nữ 
8A9 

THCS Hồng Bàng Hồng Bàng 5 Ba   

12. Vũ Hồng Phúc Nam 8A4 THCS Lương Khánh Thiện Kiến An 5 Ba   

13. Đàm Minh Bách Nam 
9A THCS Anh Dũng Dương Kinh 6,5 Nhất   

14. Hoà Quang Bách Nam 
9A2 

TH, THCS, THPT Vinschool   6,5 Nhì   

15. Nguyễn Ngọc Phong Nhi Nữ 
9A4 

THCS Trần Phú Lê Chân 5 Ba   

16. Bùi Thái Dương Nam 
9A1 

THCS Hoa Động Thủy Nguyên 4,5 Ba   

 

IV. Đội tuyển tham dự Vòng chung kết Giải Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022-Cúp TOTA 

 

TT 
Đơn vị 

Ghi chú 
Phòng GDĐT quận, huyện Trường  

1 Phòng GDĐT Hồng Bàng Tiểu học Ngô Gia Tự 
 

2 
Phòng GDĐT Lê Chân THCS Trần Phú 
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